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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ CHÍ CÔNG Nam 29/01/1978 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.49  

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM DUY KHÁNH Nam 13/12/2002 TỈNH SÓC TRĂNG Kinh 6.48  

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HOÀNG NGỰ Nam 19/08/2002 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.43  

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THANH NHÃ Nam 01/03/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6  

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ HOÀNG NHÂN Nam 07/07/2001 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.28  

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG TRỌNG NHÂN Nam 01/01/2002 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.02  

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU YẾN NHI Nữ 07/10/2002 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 5.23  

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THẠCH VĂN NHƯ Nam 25/10/2001 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 5.61  

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH PHONG Nam 29/09/2002 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.85  

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN QUÂN Nam 01/01/1993 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 7.30  

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VI RẮC Nam 01/01/1998 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 7.64  

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ PHIA RINH Nữ 24/07/2002 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 5.51  

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HON QUI SÂY Nam 11/01/2002 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 5.59  

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH TẤN TÀI Nam 03/01/2002 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.16  

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC THANH Nam 14/07/2002 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.79  

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG TRÍ Nam 22/09/2002 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 5.69  

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUỐC XUYÊN Nam 27/09/2002 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.26  

Danh sách gồm: 17 thí sinh 


